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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4847175833 NGUYỄN THỊ THÙY  AN  

2 4847175630 NGUYỄN TRẦN KIỀU  AN  

3 4847175603 NINH ĐỨC  ANH  

4 4847176915 MAI ĐĂNG PHÚC  BẢO  

5 4847175600 LÊ THỊ  HẰNG  

6 4847175615 PHAN THÁI  HÒA  

7 4847175544 HUỲNH ĐÌNH NHẬT  HUY  

8 4847175597 NGUYỄN BÁ  HƯNG  

9 4847175611 NGUYỄN BẢO MINH  KHANG  

10 4847176850 NGUYỄN VÕ NAM  KHÁNH  

11 4847175613 BÙI DUY  KHOA  

12 4847176931 VÕ HỮU  KHÔI  

13 4847175617 ĐẶNG HOÀNG MINH  KHUÊ  

14 4813229817 ĐÀM DUY  LÂM  

15 4847176911 TRẦN HÀ  LINH  

16 4847176547 NGUYỄN ĐỨC  MINH  

17 4847175607 PHẠM THỊ NGỌC  MINH  

18 4847176843 NGUYỄN THỊ YẾN  MY  

19 4847175960 NGUYỄN MAI  NINH  

20 4847175540 NGUYỄN ĐỖ VÂN  NGHI  

21 4847176927 NGUYỄN THỊ HỒNG  NGỌC  

22 4847175568 NGUYỄN TRẦN KHÔI  NGUYÊN  

23 4847176781 ĐÀO NGUYỄN HÀ  NHI  

24 4847175535 NGÔ VŨ YẾN  NHI  

25 4847175587 PHẠM THỊ TUYẾT  NHI  

26 4813215819 MAI XUÂN  PHÚ  

27 4847175962 NGUYỄN PHẠM DUY  PHÚ  

28 4847176917 VÕ THÙY  PHƯƠNG  

29 4847175753 NGUYỄN ANH  QUÂN  

30 4847175557 PHẠM ANH  QUỐC  

31 4847176842 ĐINH NGUYỄN THU  QUYÊN  

32 4847175543 TRẦN THỊ HÀ  QUYÊN  

33 4847175590 VÕ NHƯ  QUỲNH  

34 4847175522 LÊ TRỌNG  TẤN  

35 4847175531 NGUYỄN HỮU VŨ  TIẾN  

36 4847175620 TRẦN THANH  TÙNG  

37 4847175528 NGUYỄN CÔNG  THÀNH  

38 4847175625 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG  THẢO  

39 4847176236 ĐOÀN LÊ BẢO  THY  

40 4847175572 VÕ  TRỰC  

41 4847175546 NGUYỄN LÊ TƯỜNG  VY  

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Thanh Hải 
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